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DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 11 sử dụng tại trung tâm GDNN-GDTX Quận 12 
năm học 2023-2024
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-GDNN-GDTX ngày      tháng  năm 2023 của Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Quận 12)
 

	Môn
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	1. Toán
	Toán 11 
Tập 1, 2
(Chân trời sáng tạo)
	Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng chủ biên), Nguyễn Cam, Ngô Hoàng Long, Phạm Hoàng Quân, Phạm Thị Thu Thuỷ.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	
	Chuyên đề học tập Toán 11 (Chân trời sáng tạo)
	Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng chủ biên), Nguyễn Cam, Ngô Hoàng Long, Phạm Hoàng Quân, Phạm Thị Thu Thuỷ.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	2. Vật lý
	Vật lý 11 (Chân trời sáng tạo)
	Phạm Nguyễn Thành Vinh (Chủ biên), Trần Nguyễn Nam Bình, Đoàn Hồng Hà, Bùi Quang Hân, Đỗ Xuân Hội, Nguyễn Như Huy, Trương Đặng Hoài Thu, Trần Thị Mỹ Trinh.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	
	Chuyên đề học tập Vật lý 11 (Chân trời sáng tạo)
	Phạm Trần Thành Vinh (Chủ biên), Trần Nguyễn Nam Bình, Đoàn Hồng hà, Đỗ Xuân Hội.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	3. Hoá học
	Hoá học 11 (Chân trời sáng tạo)
	Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, Nguyễn Đình Độ, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	
	Chuyên đề học tập Hoá học 11 (Chân trời sáng tạo)
	Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, Nguyễn Đình Độ, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	4. Sinh học
	Sinh học 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên), Lê Đình Tuấn (Chủ biên), Trần Thị Thanh Huyền, Vũ Thị Thu, Tô Thanh Thuý, Lê Thị Thuỷ.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	
	Chuyên đề học tập Sinh học 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên), Lê Đình Tuấn (Chủ biên), Phan Thị Thu Hiền, Trần Thị Thanh Huyền, Đặng Bảo Ngọc, Lê Thị Thuỷ.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	5. Ngữ văn
	Ngu van 11, tập 1,2 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Phan Huy Dũng (Chủ biên), Trần Ngọc Hiếu, Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, Nguyễn Thị Hồng Vân.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

	
	Chuyên đề học tập Ngữ văn 11 Tập 1, 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Phan Huy Dũng (Chủ biên), Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, Đỗ Hải Phong, Nguyễn Thị Hồng Vân.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

	6. Lịch sử
	Lịch sử 11 (Chân trời sáng tạo)
	Hà Minh Hồng (Chủ biên), Trần Thị Mai, Trần Nam Tiến, Nguyễn Thanh Tiến, Trần Thị Thanh Vân, Nguyễn Tiến Vinh, Nguyễn Kim Tường Vy
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	
	Chuyên đề học tập Lịch sử 11 (Chân trời sáng tạo)
	Hà Minh Hồng (Chủ biên), Trần Thị Mai, Trần Nam Tiến, Trần Thị Thanh Vân.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	7. Địa lý
	Địa lý 11 (Cánh Diều)
	Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đức Vũ (Chủ biên), Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Hoàng Sơn.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	
	Chuyên đề học tập Địa lý 11 (Cánh Diều)
	Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đức Vũ (Chủ biên), Nguyễn Hoàng Sơn.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	8. Giáo dục kinh tế và pháp luật
	Giáo dục kinh tế và pháp luật 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương (đồng Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thị Thu Trà.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

	
	Chuyên đề học tập giáo dục kinh tế và pháp luật 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị Hồi.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

	9. Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp
	Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 11 (Chân trời sáng tạo 1)
	Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng chủ biên), Vũ Phương Liên, Cao Thị Châu Thuỷ (dồng chủ biên), Nguyễn Hồng Kiên, Lại Thị Yến Ngọc, Đỗ Phú Trần Tình.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

	10. Anh văn
	Tiếng anh 11; Friends Global (Chân trời sáng tạo)
	Vũ Mỹ Lan (chủ biên), Huỳnh Đông Hải, Nguyễn Thuý Liên, Huỳnh Ngọc Thuỳ Trang, Trần Thuỵ Thuỳ Trinh
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

	11. Công nghệ
	Công nghệ 11: Công nghệ cơ khí (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Thái Thế Hùng (Chủ biên), Hồ Hữu Hải, Khổng Vũ Quảng, Trương Hoành Sơn, Nguyễn Hồng Sơn.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

	12. Tin học
	Tin học 11. Tin học ứng dụng (Cánh diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng chủ biên), Nguyễn Đình Hoá (Chủ biên), Hoàng Vân Đông, Hồ Cẩm Hà, Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Chí Trung, Nguyễn Thanh Tùng.
	Công ty cổ phần đầu tư xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư Phạm).
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